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STT Mã SV Họ và tên 
TBCHK 

Trước 
TBCHK TBCTL TCTL 

CB 

mức 1 

CB 

mức 2 

CB 

mức 3 
Ghi chú 

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin 

 
Lớp: CNT64ÐH 

         

1 101667 Nguyễn Gia Bảo 1.06 0.95 2.37 59 
 

X 
  

2 101684 Đào Việt Đức 1.21 0.6 2.76 69 X 
   

Tổng lớp: 1 1 0 2 

 
Lớp: CNT65ÐH 

         

1 111445 Nguyễn Đình Dũng 0.64 0.25 1.79 14 
  

X 
 

Tổng lớp: 0 0 1 1 

 
Lớp: CNT66ÐH 

         

1 113599 Nguyễn Thu Hiền 2.88 0 2.88 21 X 
   

2 113906 Đoàn Việt Hùng 0.88 0.83 3.18 11 X 
   

3 113910 Hoàng Lê Tuấn Hùng 0.77 0.47 2.38 8 
 

X 
  

4 117469 Đỗ Thị Kiều Vy 2.64 0 3.08 18 X 
   

Tổng lớp: 3 1 0 4 

 
Lớp: KPM64ÐH 

         

1 102142 Nguyễn Huy Hoàng 0 0 2.26 41 
 

X 
  

2 102152 Nguyễn Quốc Khánh 1.82 0.72 3.05 57 X 
   

3 102172 Trịnh Việt Phúc 0.35 0.77 2.42 50 
 

X 
  

Tổng lớp: 1 2 0 3 

 
Lớp: KPM65ÐH 

         

1 109790 Đỗ Ngọc Bảo Phúc 0 0.98 2.46 23 
  

X 
 

2 110057 Đinh Mạnh Quyền 0 0 2.78 32 
 

X 
  

3 110963 Lê Minh Trường 0 0.88 2.6 30 
  

X 
 

Tổng lớp: 0 1 2 3 

 
Lớp: KPM66ÐH 

         

1 112066 Nguyễn Hoàng Anh 1.5 0 2.4 10 X 
   

2 113099 Hoàng Tiến Đạt 2.43 0.65 2.38 26 X 
   

3 113175 Vũ Đức Đạt 1.31 0.56 1.77 15 X 
   

4 113454 Đồng Ngọc Hải 2.07 0 2.42 18 X 
   

5 114109 Đỗ Quốc Huy 2.81 0.94 2.59 29 X 
   

6 115298 Trần Tuấn Minh 1.53 0.76 1.76 23 X 
   

7 116135 Nguyễn Đặng Nhật Quang 3.03 0.28 3.19 31 X 
   

8 116505 Trần Viết Thành 2.55 0.76 2.89 23 X 
   

9 116527 Hà Thị Phương Thảo 2.95 0.78 2.65 27 X 
   

10 117241 Trương Minh Tùng 2.65 0 2.65 13 X 
   

Tổng lớp: 10 0 0 10 

 
Lớp: TTM64ÐH 

         

1 102220 Vũ Thị Hồng Anh 0.8 0.5 2.2 38 
 

X 
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STT Mã SV Họ và tên 
TBCHK 
Trước 

TBCHK TBCTL TCTL 
CB 

mức 1 
CB 

mức 2 
CB 

mức 3 
Ghi chú 

2 102225 Đỗ Linh Chi 0.41 0 2.23 32 
  

X 
 

3 102293 Vũ Minh Việt 0.5 0 2.28 47 
 

X 
  

4 102294 Nguyễn Trọng Vinh 0.36 0 2.82 67 
 

X 
  

Tổng lớp: 0 3 1 4 

 
Lớp: TTM65ÐH 

         

1 108928 Lê Đức Lương 0.54 0.82 2.45 38 
 

X 
  

2 111463 Phạm Duy Quang 2.83 0.97 2.41 27 X 
   

Tổng lớp: 1 1 0 2 

 
Lớp: TTM66ÐH 

         

1 112330 Vũ Thị Ngọc Anh 1.48 0.88 2.11 23 X 
   

2 113128 Nguyễn Thành Đạt 1.63 0.94 2.03 20 X 
   

3 114322 Phạm Nguyên Diệu Khanh 2.56 0.79 2.78 34 X 
   

4 115412 Nguyễn Vũ Hoài Nam 1.88 0.32 2.35 13 X 
   

5 115684 Vũ Ái Nhâm 1.38 0 2.57 7 X 
   

6 115968 Phạm Huy Phúc 1.54 0.83 2.28 16 X 
   

7 116488 Nguyễn Văn Thành 2.45 0 2.86 18 X 
   

8 116581 Vũ Thị Phương Thảo 0.57 0 3 4 
 

X 
  

9 116617 Nguyễn Đăng Thịnh 2.67 0.98 2.52 30 X 
   

10 117104 Lương Mạnh Tú 2.04 0 3.33 20 X 
   

11 117150 Đỗ Mạnh Tuấn 2.53 0.35 2.45 21 X 
   

12 117318 Nguyễn Ngọc Văn 2.16 0.6 2.11 22 X 
   

Tổng lớp: 11 1 0 12 

Tổng khoa: 27 10 4 41 

 

Hải Phòng, ngày 7 tháng 8 năm 2026 
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